UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 4 năm 2017
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: TIẾNG ANH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Tín chỉ

	1
	Phạm Thị Vinh


	Đại học-Sư phạm giáo dục chính trị
	ĐHSP
	
	Chính trị
	06

	2
	Bùi Thành Dũng
	Kỹ sư – Luật học
	Bậc 2 (2011)


	
	Pháp luật
	02

	3
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học – Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	02

	4
	Giang Phi Hùng


	Đại học – Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	4(3/1)

	5
	Trần Việt Khánh


	Thạc sĩ – Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV


	X (2015)


	Tin học
	4(2/2)

	6
	Lê Xuân Thủy


	Thạc sĩ – Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH


	
	Kỹ năng mềm
	3

	7
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm


	Thạc sĩ-Ngôn ngữ học ứng dụng
	ĐHSP

	
	Ngữ pháp 1 
	2

	
	
	
	
	
	Ngữ pháp 2
	2

	8
	Trần Thanh Trúc


	Thạc sĩ-
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP
	
	Ngữ âm và âm vị  học
	2

	
	
	
	
	
	Hình vị học
	3

	9
	Nguyễn Thị Minh Quý


	Đại học -

Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Nghe 
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Nhân sự
	2

	10

	Nguyễn Thị Bảo Trân


	Thạc sỹ - 

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Thực hành Nghe  1
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Nghe 2
	2

	11

	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ-Tiếng Anh
	NVSP
	
	Nói 
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Nói 1
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Nói 2
	2

	12

	Đinh Trần Phương Thảo


	Đại học- Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	
	Đọc  1
	2

	
	
	
	
	
	Đọc  2
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Đọc 
	2

	13
	Nguyễn Thị Thanh Tú


	Đại học- Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Viết 
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Viết 1
	2

	
	
	
	
	
	Thực hành Viết 2
	2

	14
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ-

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Biên-phiên dịch 
	3

	
	
	
	
	
	Thực hành Biên-phiên dịch 
	2

	15
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học – Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
	3

	16
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh kinh doanh
	3

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh du lịch
	3

	17
	Vũ Thị Thái Linh


	Đại học – Tiếng Anh

	LLDHĐH
	X (2015)


	Đồ án học phần 1
	1

	
	
	
	
	
	Đồ án học phần 2
	1

	18
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Đại học – Tiếng Anh
	Bậc 2 (1995)
	ĐHSPKT
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	19
	Võ Thị Hồng Lan


	Đại học- Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Hội họp
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Đàm phán
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2

	20
	Trương Thị Minh Hà


	Đại học- Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2

	21
	Trần Thị Ánh Tuyết


	Đại học-Tiếng Anh
	LLDH & GD
	X (2015)
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2

	
	
	
	
	
	Tiếng Anh Điện thoại
	2


4. Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)
II. Ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


4. Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


